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Điểm
Phúc 
Khảo

1 120016 Nguyễn Phạm Kim Anh Nữ 03/11/2007 12A4 4,1 4,1

2 120067 Nguyễn Hữu Đức Nam 29/03/2007 12A3 4,5 4,5

3 120072 Phạm Ngọc Hà Nữ 30/09/2008 12A6 6,3 6,3

4 120095 Trần Minh Hoàng Nam 01/12/2008 12A1 3,7 3,7

5 120097 Phan Phước Phúc Hùng Nam 11/12/2008 12A7 2,2 2,2

6 120131 Nguyễn Thị Thảo Linh Nữ 28/06/2008 12A2 5,5 5,5

7 120184 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 15/08/2008 12A2 7,1 7,1

8 120201 Nguyễn Hoài Bảo Nhi Nữ 24/08/2008 12A6 5,4 5,4

9 120237 Nguyễn Kim Sáng Nữ 06/11/2008 12A2 6,6 7,1

10 120268 Lương Thị Anh Thư Nữ 13/02/2008 12A7 3,6 3,6
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